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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HOÁ
· Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Trịnh Thanh Hương
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Chung và ông Đặng Văn Bộ
· Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Thư - Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá tham
gia phiên toà: Lại Thị Hồng - Kiểm sát viên
Ngày 13 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 70/2022/TLST-HS ngày 01/11/2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 86/2022/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2022 đối với các bị cáo:
1. Vương Đình H; sinh ngày: 24/10/1985; tại xã D, huyện D, tỉnh N; Nơi cư trú: xóm 3, xã D, huyện D, tỉnh N; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vương Đình T và bà Lê Thị L (Lê Thị Hồng L); có vợ là Lê Thị H và có 03 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Tại bản án số 92/2009/HSST ngày 11/11/2009 của Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia (nay là Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt bị cáo 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng về tội “Vi phạm quy định về điều khiểu phương tiện giao thông đường bộ” bị cáo đã chấp hành xong bản án; tạm giữ: không; tạm giam: Bị cáo bị tạm giam từ ngày 29/7/2022 tại nhà tạm giữ Công an huyện Hà Trung cho đến nay; có mặt
2. Cao Văn N; sinh ngày: 19/01/1985; tại xã Y, huyện Y, tỉnh T; Nơi cư trú: thôn 5, xã Y, huyện Y, tỉnh T; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Văn T và bà Trịnh Thị N; có vợ là Trịnh Thị S và có 02 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ: không; tạm giam: Bị cáo bị tạm giam từ ngày 28/7/2022 tại nhà tạm giữ Công an huyện Hà Trung cho đến nay; có mặt.

3. Phạm Đức C; sinh ngày: 15/01/1987; tại xã D, huyện D, tỉnh N; Nơi cư trú: xóm 4, xã D, huyện D, tỉnh N; nghề nghiệp: phụ xe khách; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên Chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Đức Tr và bà Lê Thị Q; có vợ là Trần Thị H có 01 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/7/2022 đến ngày 28/07/2022 chuyển tạm giam cho đến nay tại nhà tạm giữ công an huyện Hà Trung, có mặt.
4. Nguyễn Trọng Th; Sinh ngày: 03/7/1995 tại xã T, huyện T, tỉnh N; Nơi cư trú: xóm 2, xã T, huyện Thanh C, tỉnh N; Nghề nghiệp: Phụ xe; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trọng T và bà Nguyễn Thị L; có vợ là Trần Thị T và có 01 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/7/2022 đến ngày 28/07/2022 chuyển tạm giam cho đến nay tại nhà tạm giữ công an huyện Hà Trung, có mặt.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: - Ông Lê Văn Đ, sinh năm 1962. Địa chỉ: Tiểu khu N, thị trấn N, huyện N, tỉnh T.
Người đại diện theo ủy quyền: Anh Lê Quang V, sinh năm: 1988; nơi cư trú: Tập thể Cầu 16, L4, N, quận L, thành phố H (văn bản ủy quyền ngày 25 tháng 7 năm 2022), vắng mặt.
· Anh Bì Văn L, sinh năm: 1974; nơi cư trú: Phường Y, quận H, thành phố H, vắng mặt.
Người làm chứng: - Anh Phạm Văn H; sinh năm: 1975; nơi cư trú: Thôn Đ, xã M, huyện N, tỉnh T, vắng mặt.
· Chị Trịnh Thị Thu Th; sinh năm: 1997; nơi cư trú: xã H, huyện H, tỉnh T, vắng mặt.
· Anh Lê Kim Q; sinh năm: 1986; nơi cư trú: Thôn Y, xã Y, huyện H, tỉnh T, vắng mặt.
· Chị Tống Thị L; sinh năm: 1964; nơi cư trú: T, xã Y, huyện H, tỉnh T, vắng
mặt.
· Ông Lê Xuân L; sinh năm: 1968; nơi cư trú: Thôn Y, xã Y, huyện H, tỉnh T,
vắng mặt.


NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 19/7/2022, Vương Đình H điều khiển xe khách Biển kiểm soát 29B - 612.08 của nhà xe T, cùng với hai phụ xe là Phạm Đức C và Nguyễn Trọng Th đi từ bến xe khách thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến Hà Nội. Khi đến cầu Nguyệt Viên, thuộc địa phận thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thì xe khách T gặp xe khách mang Biển kiểm soát 36B- 028.29 của nhà xe Đ do Cao Văn N điều khiển, trên xe có Phạm Văn H là phụ xe. H điều khiển xe khách Thăng Long vượt qua xe khách Đông Lý, đến đoạn đường Quốc lộ 1A, cây xăng Hoằng Minh thuộc địa phận huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thì dừng xe đón hai hành khách lên xe, lúc này H quan sát qua gương chiếu hậu thấy xe khách Đ đuổi theo xe H nên H tiếp tục điều khiển xe tăng tốc chạy đến chợ Lèn, thị trấn huyện Hà Trung thì dừng xe trả hàng cho khách. Lúc này xe khách Đ vượt qua xe khách Thăng Long. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi đến đoạn đường Quốc Lộ 1A, thuộc địa phận thôn Yên Xá, xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, quan sát thấy xe khách Đ chạy phía trước cùng chiều trên cùng làn đường dành cho xe cơ giới tốc độ cao giáp dải phân cách cứng nên H đánh lái sang phải tăng tốc để vượt qua xe khách Đ. Thấy vậy, Cao Văn N liền điều khiển xe tạt ngang sang phải rồi dừng lại trước đầu xe khách T chắn không cho vượt. Bị bất ngờ, H liền đạp phanh xe khách T để tránh va chạm với xe khách Đ dẫn đến cả hai xe đều dừng chắn ngang làn đường bên phải Quốc lộ 1A hướng Thanh Hóa - Hà Nội. Bức xúc về việc trên, Vương Đình H nói với Phạm Đức C và Nguyễn Trọng Th “ Xuống đập bỏ mẹ bọn nó đi” đồng thời bấm khóa tự động mở cửa xe. Nghe H nói vậy, C và Th liền đi lại phía sau ghế lái, mỗi người lấy một thanh kim loại (tuýp sắt) rồi xuống xe đi lại phía đầu xe khách Đông Lý, Vương Đình H lấy trong ba lô cá nhân của mình một gậy ba khúc dài khoảng 60cm, cán bằng nhựa màu đen, thân gập bằng kim loại màu trắng cầm trên tay. Cao Văn N cũng ấn nút mở cửa xe, Th tiến lại phía cửa xe khách Đ, giơ tuýp sắt về phía N nói “Bọn mày đi kiểu chi vậy”, còn C giơ tuýp sắt vụt vào khoang xe, hai bên lời qua tiếng lại. Cao Văn N rút từ phía sau ghế lái 01 tuýp sắt rồi xuống xe, cả ba người cầm tuýp sắt lao vào đánh, lùa đuổi nhau, dịch chuyển từ đầu xe đến đuôi xe khách Đ, Th vung tuýp sắt vụt 3 phát về phía N, hai phát trúng vào người N, còn 01 phát trúng vào tuýp sắt, C cũng vụt tuýp sắt trúng người N nhưng không rõ vào vị trí nào. Cao Văn N cũng vung tuýp sắt vụt trúng tay phải của Th. Lúc này, Vương Đình H cầm gậy ba khúc xuống xe chạy về phía Th, C và N đang xô sát đánh nhau. H vung gậy ba khúc vụt về phía N, cả bốn người dùng tuýp sắt, gậy ba khúc lùa đuổi vụt nhau trên đường, Khi lùa đến đầu xe khách Thăng Long, C thấy tay N bị thương chảy máu, nên nói với đồng bọn lên xe. Th, C, H lên xe khách T rồi đóng cửa lại. Cao Văn N đến chặn trước đầu xe khách T nói “chúng mày xuống đây” nhưng Th, C, H không xuống. H điều khiển xe khách Thăng Long định lách lên tiếp tục hành trình đi Hà Nội thì Cao Văn N cũng lên xe điều khiển xe khách Đ quay ngang đường chặn phía trước đầu xe do H điều khiển không cho đi

tiếp, sau đó lực lượng chức năng đến hiện trường thì H và N mới điều khiển xe vào lề đường, Cao Văn N được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung điều trị vết thương, còn Nguyễn Trọng Th, Phạm Đức C, Vương Đình H và hai xe ô tô được đưa về Công an huyện Hà Trung làm việc. Tại cơ quan điều tra Nguyễn Trọng Th và Phạm Đức C đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội của mình.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, đồ vật và tài sản gồm: 01 xe ôtô biển kiểm soát 36B - 018.29; 01 đăng ký xe ôtô biển kiểm soát 36B- 028.29; 01 xe ô tô biển kiểm soát 29B - 612.08; 01 đăng ký xe ôtô biển kiểm soát 29B- 612.08; 01 (một) thanh kim loại hình trụ tròn, rỗng, màu trắng đã cũ, kích thước dài 50cm, đường kính hai đầu thanh kim loại rộng 3cm (thu của Nguyễn Trọng Th); 01 (một) thanh kim loại hình trụ tròn, rỗng, màu xám, kích thước dài 62cm, đường kính 2cm ( thu của Phạm Đức C); 01 (một) thanh kim loại hình trụ tròn, rỗng, màu xám, đã cũ, kích thước dài 74,5cm, đường kính 2cm, bề mặt bám dính chất màu nâu (dạng máu) ( Cao Văn N sử dụng trong vụ án); 01 (một) thanh kim loại (Ti cốp) màu đen, đã cũ, kích thước dài 50cm, một đầu có đường kính 1,6cm, một đầu bắt ốc nối màu trắng và có ốp ngoài bằng nhựa màu đen, trên thân thanh kim loại có in chìm hàng chữ, số YQ02A-380N (do Phạm Thế H giao nộp); 01 (một) thanh kim loại hình trụ tròn, rỗng, màu xám, đã cũ, kích thước dài 69cm, đường kính 2cm, trên bề mặt bám dính chất màu nâu (nghi máu), thu giữ trên xe khách T.
· Thương tích của Cao Văn N: Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể lúc
18 giờ 20 phút ngày 19/7/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung ghi nhận:
+ Mu bàn tay phải sưng nề, bầm tím, ấn có điểm đau;
+ Vùng vai trái có vết trầy xước da rỉ máu;
+ Cánh tay phải (mặt ngoài 1/3 dưới) sưng nề, có vết trầy xước nhẹ;
+ Môi dưới bên phải có vết thương kích thước (1x0,6x0,6)cm nham nhở,
chảy máu.
- Thương tích của Nguyễn Trọng Th: Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể lúc 23giờ 45 phút ngày 19/7/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung ghi nhận:
+ 1/3 dưới mặt ngoài cẳng tay phải có vết sưng nề, kích thước (6x2)cm;
+ Ngón 1 bàn tay phải có vết xây sát rớm máu, sưng nề, kích thước
(0,5x0,5)cm,
+ Mu bàn tay phải sưng nề.
+ Chuẩn đoán hình ảnh chụp X quang không thấy tổn thương xương

Ngày 16/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung đã ra Quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với Cao Văn N và Nguyễn Trọng Th.
Tại bản kết luận giám định số 738/2022/TTPY ngày 13/9/2022 của Trung tâm
pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận (đối với Cao văn N):
+ Chấn thương vùng mu bàn tay phải gây tổn thương gãy xương bàn III bàn tay phải; đã được điều trị; hiện tại còn di chứng hình ảnh gãy xương bàn III bàn tay phải, không ảnh hưởng chức năng cơ quan vận động do chấn thương: 06 % (Thông tư 22/2019/TT-BYT; Bảng 1; chương 7; mục V;4.1).
+ Sẹo vết thương phần mềm vùng mặt ngang mức bờ dưới môi dưới bên phải; kích thước sẹo nhỏ: 03% (Thông tư 22/2019/TT-BYT; Bảng 1; chương 8; Nguyên tắc tính tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương phần mềm; mục I;1);
+ Sẹo vết thương phần mềm vùng vai trái; kích thước sẹo nhỏ: 01% (Thông tư 22/2019/TT-BYT; Bảng 1; chương 8; Nguyên tắc tính tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương phần mềm; mục I;1);
+ Các chấn thương và tổn thương khác do chấn thương đã điều trị; hiện tại không còn sẹo vết thương phần mềm, không để lại vết biến đổi rối loạn sắc tố da, không có di chứng tổn thương cơ quan chức năng do chấn thương: 0%
Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Cao Văn N là: 10% (mười phần trăm).
Tại bản kết luận giám định số 747/2022/TTPY ngày 13/9/2022 của Trung tâm
pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận:
Tại thời điểm giám định pháp y về thương tích: Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Nguyễn Trọng Th là 0% (không phần trăm).
Cáo trạng số 86/CT-VKSHT ngày 31/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố các bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 318; Điều 17; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với tất cả các bị cáo. Xử phạt bị cáo Vương Đình H từ 30 tháng đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách đến 60 tháng; xử phạt bị cáo Cao Văn N từ 27 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 54 tháng đến 60 tháng; xử phạt các bị cáo Phạm Đức C và Nguyễn Trọng Th, mỗi bị cáo từ 24 tháng đến 27 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 54 tháng. Buộc các bị cáo phải chịu án phí theo quy

định. Tịch thu tiêu hủy 04 (bốn) thanh kim loại hình trụ tròn, rỗng và 01 (một) thanh kim loại (Ti cốp) màu đen, đã cũ
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Quá trình điều tra, truy tố các bị cáo không có khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng. Các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng với trình tự, thủ tục, thẩm quyền và hợp pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của các bị cáo ở giai đoạn điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và vật chứng thu giữ được, đủ cơ sở khẳng định: xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vượt, tránh xe khi tham gia giao thông và bắt khách dọc đường, nên vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 19/07/2022, Vương Đìn H điều khiển xe khách biển kiểm sát 29B - 612.08 của nhà xe T cùng với hai phụ xe là Phạm Đức C và Nguyễn Trọng Th, khi đi đến đoạn đường Quốc Lộ 1A, thuộc địa phận thôn Yên Xá, xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, quan sát thấy xe khách biển kiểm soát 36B- 028.29 của nhà xe Đ do Cao Văn N điều khiển, chạy phía trước cùng chiều trên cùng làn đường nên H đánh lái sang phải tăng tốc để vượt. Thấy vậy, Cao Văn N liền điều khiển xe tạt ngang sang phải rồi dừng lại trước đầu xe khách T dẫn đến cả hai xe đều dừng chắn ngang làn đường bên phải Quốc lộ 1A hướng Thanh Hóa - Hà Nội. Sau đó, cả hai bên xuống xe, Nguyễn Trọng Th, Phạm Đức C sử dụng tuýp sắt, Vương Đình H sử dụng gậy ba khúc lùa đánh Cao Văn N, còn Cao Văn N cũng sử dụng tuýp sắt để lùa đánh lại ba bị cáo. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì H và N mới chịu đánh xe vào lề đường. Hậu quả làm ách tắc giao thông khoảng 20 phút. Hành vi dùng tuýp sắt và gậy ba khúc là những vật rắn chắc đuổi, đánh nhau, tức là các bị cáo đã dùng hung khí để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung truy tố các bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật hình sự bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, phải áp dụng một hình phạt tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.
Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều là người thực hành, không có sự phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, H là người hô hào, kích động C và Th xuống xe đem theo tuýp sắt để lùa đánh N, bản thân H cũng sử dụng gậy ba khúc để lùa đánh N nên giữ vai trò cao nhất. Cao Văn N đã có hành vi chặn xe ôtô do H điều khiển, sử dụng tuýp sắt để lùa đánh nhau nên N giữ vai trò chỉ sau H. Nguyễn

Trọng Th và Phạm Đức C cũng sử dụng tuýp sắt để lùa đánh N nên giữ vai trò thấp nhất trong vụ án .
Tuy nhiên, sau khi phạm tội, các bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Nguyễn Trọng Th và Phạm Đức C đầu thú, bị cáo Cao Văn N có bố là thương binh, bị cáo Th có bố được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến, còn bị cáo H có bố tham gia quân ngũ, ông nội là thương binh, được tặng huy chương kháng chiến, đây được coi là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo đã thật sự ăn năn hối cải, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, do đó không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách cũng đủ cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.
Tuy nhiên, mức hình phạt đối với các bị cáo là khác nhau. Vương Đình H không chỉ giữ vai trò cao nhất trong vụ án mà H còn là đối tượng đã từng bị kết án. Tại bản án số 92/2009/HSST ngày 11/11/2009 của Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia (nay là Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt bị cáo Vương Đình H 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, vì vậy Hiếu phải chịu hình phạt cao hơn so với Cao Văn N. Nguyễn Trọng Th và Phạm Đức C giữ vai trò thấp và đã đầu thú nên được hưởng mức hình phạt thấp nhất trong vụ án.
Trong vụ án này, Cao Văn N bị thương tích 10% nhưng đã có đơn đề nghị không khởi tố vụ án hình sự, không khởi tố bị can nên Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hà Trung không khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi cố ý gây thương tích là đúng quy định. Ngoài ra, Phạm Văn H khi thấy N bị đánh thì xuống xe can ngăn, sau khi C, Th, H và N xô sát, lùa đuổi nhau trên Quốc lộ 1A, H cầm thanh kim loại (Ti cốp) màu đen, đã cũ đi theo N đến trước đầu xe khách T mục đích để phòng vệ, nhưng không có lời nói, hành động giúp sức gì trong vụ việc do đó không có căn cứ để xử lý đối với anh H.
[3]. Về bồi thường: Các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều không ai có yêu cầu bồi thường, nên miễn xét.
[4]. Về vật chứng: Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hà Trung đã thu giữ: 01 xe ôtô biển kiểm soát 36B - 028.29; 01 đăng ký xe ôtô biển kiểm soát 36B- 028.29; 01 xe ôtô biển kiểm soát 29B - 612.08; 01 đăng ký xe ôtô biển kiểm soát 29B- 612.08; 04 (bốn) thanh kim loại hình trụ tròn, rỗng và 01 (một) thanh kim loại (Ti cốp) màu đen, đã cũ. Hai chiếc xe ôtô và đăng ký xe ôtô, cơ

quan cảnh sát điều tra công an huyện Hà Trung đã trả lại cho các chủ sở hữu hợp pháp là đúng quy định. Đối với 04 (bốn) thanh kim loại hình trụ tròn, rỗng và 01 (một) thanh kim loại (Ti cốp) màu đen, đã cũ, các bị cáo sử dụng làm công cụ phạm tội nhưng không còn giá trị nên tịch thu tiêu hủy. Đối với chiếc gậy ba khúc mà Vương Đình H sử dụng làm công cụ phạm tội, H khai sau khi sự việc xảy ra H đã gửi một người đàn ông (không rõ tên, tuổi, địa chỉ ở đâu) là hành khách trên xe T giữ hộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với chủ xe T tiến hành truy tìm nhưng không thu giữ được nên không có cơ sở để xử lý.
[5]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 318; Điều 17; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với tất cả các bị cáo Vương Đình H, Cao Văn N, Phạm Đức C, Nguyễn Trọng Th.
1. Về tội danh: Các bị cáo Vương Đình H, Cao Văn N, Phạm Đức C, Nguyễn Trọng Th phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.
2. Về hình phạt:
Xử phạt bị cáo Vương Đình H 30 (Ba mươi) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Vương Đình H cho Ủy ban nhân dân xã D, huyện D, tỉnh N giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Xử phạt bị cáo Cao Văn N 27 (Hai mươi bảy) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 54 (Năm mươi tư) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Cao Văn N cho Ủy ban nhân dân xã Y, huyện Y, tỉnh T giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Xử phạt bị cáo Phạm Đức C 24 (Hai mươi bốn) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 (Bốn mươi tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Phạm Đức C cho Ủy ban nhân dân xã D, huyện D, tỉnh N giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng Th 24 (Hai mươi bốn) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 (Bốn mươi tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Trọng Th cho Ủy ban nhân dân xã Th, huyện T, tỉnh N giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 92 Luật thi hành án Hình sự.

3. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật
tố tụng Hình sự.
Tịch thu tiêu hủy: 04 (bốn) thanh kim loại hình trụ tròn, rỗng và 01 (một) thanh kim loại (Ti cốp) màu đen, đã cũ ( Đặc điểm của các thanh kim loại này theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung ngày 12/12/2022).
4. Về án phí: Căn cứ khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 6, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Buộc các bị cáo Vương Đình H, Cao Văn N, Phạm Đức C, Nguyễn Trọng Th, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án phần liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.
Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.
Nơi nhận:	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
· VKSND huyện Hà Trung;	Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà
· VKSND tỉnh Thanh Hóa;
· Công an huyện Hà Trung;
· Các bị cáo;
· Người có QLNVLQ;
· Lưu hồ sơ vụ án.
Trịnh Thanh Hương
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